
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Mai Hương 

Các thẩm phán:     Ông Nguyễn Tiến Dũng 

      Ông Lại Văn Tùng 

- Thư ký phiên toà:   Bà Đặng Thị Thu Hường 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: 

      Bà Lưu Thị Nga - Kiểm sát viên  

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại tr  s , Toà án nh n   n t nh Nam Định   t    

ph   th m   ng  hai v  án   n s  th     s  09/2019/TLPT- HNGĐ ngày 04 tháng 

04 năm 2019 về việ  “Tranh  hấp  y h n, nu i  on  hi  y h n”. 

Do   n án h n nh n và gia   nh sơ th m s  16/2019/HNGĐ-ST ngày 28/02/2019 

 ủa Tòa án nh n   n huyện Xu n Trường - t nh Nam Định  ị  háng  áo   

Theo Quyết  ịnh  ưa v  án ra   t    s  83/2019/QĐXX-PT ngày 13/6/2019 

gi a  á   ương s : 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Kim D, sinh năm 1983 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Thành C, sinh năm 1979 

Cùng nơi  ư tr : Xóm 1 - xã X - huyện X - t nh Nam Định 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh C: Luật sư Bùi Khắ  H –thuộ  

VPLS Cao Đạt - Đoàn  uật sư thành ph  Hà Nội 

- Người kháng cáo: Nguyên  ơn anh Nguyễn Thành C 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại  ơn  h i  iện và quá tr nh t  t ng tại Tòa án, nguyên  ơn  à  hị 

Nguyễn Thị Kim D trình bày: Chị  ết h n với anh Nguyễn Thành C trên cơ s  

t  nguyện t m hiểu,  ó  ăng     ết h n tại Uỷ  an nh n   n  ã X, huyện X, t nh 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

B n án s : 19/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 29-7-2019 
V/v: Tranh  hấp  y h n; nu i  on 

khi ly hôn 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Nam Định vào ngày 03/3/2003  Cuộ  s ng vợ  hồng  h ng hạnh ph  , nguyên 

nh n  à  o tính  á h   i s ng  h ng hòa hợp,  ất  ồng quan  iểm, ngoài ra  òn 

do anh C  h ng  ung hòa  ượ  m i quan hệ gi a  hị với    mẹ  ẻ,  á   hị ruột 

 ủa anh C. Anh C nghe  ời    mẹ  ẻ và  hị ruột,  u n nghi ngờ s   hung thủy 

 ủa  hị mà  h ng  ần  á  minh th ng tin  ẫn  ến m u thuẫn vợ  hồng ngày 

 àng trầm trọng  Anh C mong mu n  oàn t  gia   nh nhưng  ại  h ng thiện  hí 

vun  ắp, tháo gỡ m u thuẫn, trong  hi Tòa án  ang gi i quyết v  án, anh C và 

    ẻ anh C  ã  ó nh ng  ời nói vu  h ng,     phạm  hị với nhiều người nhằm 

  i  ấu  anh   , nh n ph m  ủa  hị, ngoài ra  òn  àm tờ rơi nói  ấu,     phạm 

 hị g i tới nơi  hị  ang  àm việ  nhằm m    í h hạ uy tín  ủa  hị  ể  hị mất 

việ   àm  ể  h ng  ượ  quyền nu i  on  hi  y h n  Chị và anh C  ã s ng  y 

th n từ tháng 11/2018  ến nay  Nay  hị  á   ịnh m u thuẫn vợ  hồng  ã rất 

nghiêm trọng, m    í h h n nh n  h ng  ạt  ượ ,  ời s ng  hung  h ng thể 

  o  ài nên  hị  in  ượ   y h n anh Nguyễn Thành C. 

Về  on  hung: Vợ  hồng  ó 02  on  hung  hưa thành niên  à Nguyễn 

Hương D, sinh ngày 21/01/2004 và Nguyễn Nhật L, sinh ngày 08/01/2013  Hiện 

nay 2  on  hung  ang    ùng  hị  Nay  y h n,  hị nhận tr   tiếp nu i  on 

Nguyễn Nhật L, nhường anh C tr   tiếp nu i  on Nguyễn Hương D vì cháu L 

 òn nhỏ  ần  ó s   hăm só   ủa mẹ hơn  Hai  ên  h ng ph i  ấp  ưỡng nu i 

con chung cho nhau  Hiện nay  hị  ang  à   ng  hứ   ã X, mứ  thu nhập   nh 

qu n  ho ng 9 000 000 /tháng nên  ó  ủ  h  năng  ể nu i  on sau  hi  y h n  

Về tài s n  hung, nghĩa v  về tài s n: Chị  h ng yêu  ầu Tòa án gi i quyết  

Quá tr nh gi i quyết v  án anh Nguyễn Thành C trình bày: Việ  vợ  hồng 

t  nguyện t m hiểu và  ết h n như  hị D tr nh  ày  à   ng  Sau  hi  ết h n vợ 

 hồng  hung s ng  ùng    mẹ  ẻ anh  Anh thường  uyên  i  àm   Qu ng Ninh 

nhưng hàng tuần vẫn về thăm nhà  Tuy vợ  hồng  h ng thường  uyên  hia sẻ 

t nh   m  ũng như nh ng vướng mắ  trong  uộ  s ng nhưng  ũng  h ng  ó m u 

thuẫn g   ớn  Tháng 11/2018,  hị D  ưa 2  on thuê nhà   riêng, anh  ã  ộng viên 

và khuyên  hị D  ưa  on về  ể vợ  hồng  oàn t  nhưng  hị D không nghe. Nay 

anh nhận thấy vẫn  òn t nh   m với  hị D, vợ  hồng  ó m u thuẫn nhưng  hưa 

 ến mứ  trầm trọng, nên mong mu n vợ  hồng  oàn t   ể  ùng nu i  ạy  on  ái  

V  vậy, anh  h ng nhất trí  y h n  hị D. 

Về  on  hung: Vợ  hồng  ó hai  on  hung như  hị D tr nh  ày  à   ng  Khi  y 

hôn, anh có nguyện vọng  ượ  tr   tiếp nu i    hai  on,  h ng yêu  ầu  hị D  ấp 

 ưỡng nu i  on  Hiện nay anh  ang  àm   ng nh n C ng ty 86 thuộ  tổng   ng ty 

than Đ ng Bắ , mứ  thu nhập   nh qu n từ 9 - 10 triệu  ồng/tháng  

Về tài s n  hung, nghĩa v  về tài s n:Anh  h ng  ề nghị Tòa án  em   t 
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gi i quyết  

Kết qu   á  minh thu thập  hứng  ứ tại UBND  ã X: Quan hệ vợ  hồng 

gi a  hị Nguyễn Thị Kim D, anh Nguyễn Thành C  à quan hệ h n nh n hợp 

pháp như  hị D và anh C tr nh  ày  à   ng  Cuộ  s ng  hung  ó   y ra m u 

thuẫn, vợ  hồng hiện  ang s ng  y th n  Cơ s   óm,  á  tổ  hứ   an ngành  ủa 

 óm và  hính quyền  ã X  ã ph n tí h  ộng viên  hị D và anh C  oàn t  gia 

  nh nhưng  h ng  ó  ết qu   Về  on  hung và tài s n  hung như  hị D và anh 

C tr nh  ày  à   ng  

Từ nội  ung trên, tại   n án   n s  sơ th m s  16/2019/HNGĐ-ST ngày 

28/02/2019  ủa Tòa án nh n   n huyện Xu n Trường - t nh Nam Định  ã quyết 

 ịnh: 

Căn  ứ Điều 28, Điều 35, Điều 39, Điều 147 Bộ  uật T  t ng   n s ; 

 ho n 1 Điều 56; Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật H n nh n và gia   nh; Điều 

27 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14  ủa Ủy  an Thường v  Qu   hội;  

1  Về h n nh n: X   ho  y h n gi a  hị Nguyễn Thị Kim D và anh 

Nguyễn Thành C. 

2  Về nu i  on  hung  hưa thành niên: Giao  ho  hị Nguyễn Thị Kim D 

tiếp t   tr   tiếp tr ng nom,  hăm só , nu i  ưỡng, giáo      on Nguyễn Nhật 

L, sinh ngày 08/01/2013; giao cho anh Nguyễn Thành C tr   tiếp tr ng nom, 

 hăm só , nu i  ưỡng, giáo      on Nguyễn Hương D, sinh ngày 21/01/2004. 

Hai  ên  h ng ph i  ấp  ưỡng nu i  on  hung  ho nhau,  ó quyền, nghĩa v  

thăm nom  on sau  hi  y h n,  h ng ai  ượ    n tr   

Chị Nguyễn Thị Kim D  ó trá h nhiệm giao  on  hung Nguyễn Hương D 

cho anh Nguyễn Thành C tr   tiếp nu i  ưỡng  

Ngoài ra,   n án sơ th m  òn tuyên án phí, quyền  háng  áo  ủa  á  

 ương s   

- Ngày 01/3/2019 anh Nguyễn Thành C  ó  ơn  háng  áo toàn  ộ   n án 

sơ th m: Anh  h ng nhất trí  y h n với  hị D, mu n gia   nh về  oàn t . Nếu 

ph i  y h n th  anh  in nhận nu i    hai  on  hung  h ng yêu  ầu  hị D ph i 

 óng góp  ấp  ưỡng nu i  on 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

+ Người   o vệ quyền và  ợi í h hợp pháp  ho anh Nguyễn Thành C  ã 

tr nh  ày nội  ung  háng  áo: Thay  ổi nội  ung  háng  áo,  h   háng  áo về 

mặt t nh   m,  h ng kháng  áo về mặt nu i  on  hung, v      o anh C không 

nhất trí  y h n với  hị D, anh mu n vợ  hồng  oàn t   ể về  hăm só  nu i 

 ưỡng  á   on, từ  hi  ết h n  ến   y giờ anh  hị  h ng  ó m u thuẫn trầm 
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trọng, anh C  u n tạo  iều  iện  ho  hị D phát triển   ng việ  s  nghiệp, hàng 

tháng anh vẫn  hu  ấp  ủ tiền  ể   o   m  uộ  s ng  ho 3 mẹ  on, hai vợ  hồng 

 ã  ó nhà riêng    ên  ạnh nhà    mẹ anh C. Tháng 11/2018  hị D  ã t     ưa 

các con ra   riêng mà  h ng nói với ai  Sau  hi  hị D ra   riêng anh C  ã  ến 

nói  huyện nhiều  ần nhưng  hị D không nghe, nên anh C  ã  àm  ơn g i  hính 

quyền  ã – nơi  hị D   ng tá , nội  ung  ơn  h ng  ó       phạm  hị D mà  h  

mong mu n  hị D quay về  ể vợ  hồng  oàn t   ể  ùng  hăm só  nu i  ưỡng 

 á   on  V  vậy  ề nghị Hội  ồng   t     ăn  ứ Điều 2 Luật HNGĐ, Điều 5 

Luật   o vệ  hăm só  trẻ em,     á  yêu  ầu  h i  iện  ủa  hị Nguyễn Thị Kim 

D.  

Anh Nguyễn Thành C nhất trí với  á     iến mà Luật sư Bùi Khắ  H 

(người   o vệ quyền và  ợi í h hợp pháp  ho anh) vừa tr nh  ày  

Chị Nguyễn Thị Kim D vẫn gi  nguyên yêu  ầu  h i  iện và  ề nghị Hội 

 ồng   t    gi  nguyên   n án sơ th m,  hị  h ng mu n vợ  hồng  oàn t  v  

 hị thấy t nh   m vợ  hồng với anh C không còn. 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát  iểu    iến:  

Về t  t ng, quá tr nh gi i quyết v  án tại  ấp ph   th m, Th m phán và 

Hội  ồng   t     ã tu n theo  á  quy  ịnh pháp  uật t  t ng   n s   Cá   ương 

s   hấp hành   ng  á  quy  ịnh pháp  uật t  t ng   n s , quyền  ợi  ủa  á  

 ương s   ượ    o   m   

Về nội  ung, tại  ấp ph   th m anh C  h ng  uất tr nh thêm tài  iệu  hứng 

 ứ mới  ể  hứng minh  ho nội  ung  háng  áo  ủa m nh  à  ó  ơ s , nên  ăn  ứ 

theo toàn  ộ tài  iệu  ó trong hồ sơ  ề nghị Hội  ồng   t     h ng  hấp nhận 

 háng  áo  ủa anh Nguyễn Thành C, gi  nguyên   n án sơ th m  Về án phí    

theo quy  ịnh pháp  uật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên  ứu  á  tài  iệu  ó trong hồ sơ v  án,  ã  ượ  th m tra tại 

phiên toà,  ăn  ứ vào  ết qu  tranh t ng tại phiên toà, Hội  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1] Kháng  áo  ủa nguyên  ơn anh Nguyễn Thành C  àm trong thời hạn 

 uật  ịnh nên  ượ  Hội  ồng   t     em   t theo tr nh t  t  t ng ph   th m  

Tại phiên tòa ph   th m, anh Nguyễn Thành C thay  ổi nội  ung  háng  áo, 

 h   háng  áo  h ng nhất trí  y h n,  òn về  on  hung  h ng  háng  áo  X t thấy 

việ  thay  ổi nội  ung  háng  áo  ủa anh C  h ng vượt quá nội  ung  háng  áo  an 

 ầu, nên  ăn  ứ  ho n 2 Điều 284 BLTTDS, Hội  ồng   t     hấp nhận việ  thay 

 ổi nội  ung  háng  áo  ủa anh Nguyễn Thành C. 
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[2] X t nội  ung  háng  áo:  

Về quan hệ h n nh n: Anh C và  hị D  ã  y th n từ tháng 11 năm 2018 

 ến nay,   n th n anh C  h ng mu n  y h n v  mu n hàn gắn gia   nh nhưng 

anh C  h ng  ưa ra  ượ  nh ng gi i pháp  ể hàn gắn t nh   m vợ  hồng và hiện 

nay vợ  hồng vẫn tiếp t   s ng  y th n  Chị Nguyễn Thị Kim Dũng  ũng  h ng 

 ồng   việ  hàn gắn t nh   m vợ  hồng v  theo  hị anh C  ã nhiều  ần  ó nh ng 

 ời nói, hành  ộng   i nhọ,     phạm nh n ph m  anh     ủa  hị, t nh   m vợ 

 hồng  ã  h ng  òn nên  hị vẫn mu n  y h n   

Hội  ồng   t     ã  ành nhiều thời gian ph n tí h pháp  uật, giáo      ạo 

 ứ , nhằm m    í h hòa gi i  ể hai vợ  hồng anh  hị C ng – Dung về  oàn t ; 

Nhưng anh C  h ng  ưa ra  ượ   á  gi i pháp nhằm hóa gi i nh ng m u thuẫn 

trong quan hệ vợ  hồng  ể tạo  iều  iện  ơ hội  ho vợ  hồng  oàn t ; Chị D 

 h ng mu n vợ  hồng  oàn t  v   hị  ho rằng t nh   m vợ  hồng  h ng  òn,  hị 

vẫn gi  nguyên yêu  ầu  h i  iện  in  ượ   y h n anh C. 

Trên  ơ s  ph n tí h, Hội  ồng   t    nhận thấy,  uộ  s ng  hung vợ 

 hồng gi a anh C –  hị D  ã  ó nh ng m u thuẫn trầm trọng, m    í h h n 

nh n  h ng  ạt  ượ ,  ời s ng  hung  ủa hai vợ  hồng  h ng thể tiếp t  , nên 

 h ng  ó  ơ s  pháp     á  yêu  ầu  h i  iện  ủa  hị D  ể hai vợ  hồng anh  hị 

về  oàn t  nu i  ạy  on  hung  

Kháng  áo  ủa anh Nguyễn Thành C  h ng  ó  ăn  ứ, nên  h ng  ượ  

Hội  ồng   t     hấp nhận   

[3] Cá  quyết  ịnh  há   ủa   n án sơ th m  h ng  ó  háng  áo,  háng 

nghị, Hội  ồng ph   th m  h ng  em   t  

[4] Do  háng  áo  ủa anh Nguyễn Thành C  h ng  ượ   hấp nhận nên 

anh C ph i  hịu toàn  ộ án phí   n s  ph   th m  

V   á   ẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào  ho n 1 Điều 308, Điều 147, Điều 148 BLTTDS; Điều 56, 

Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật H n nh n và gia   nh; Nghị quyết s  326/2016 

 ủa Ủy  an Thường v  Qu   hội. 

1  Kh ng  hấp nhận  háng  áo  ủa  ị  ơn Nguyễn Thành C, gi  nguyên 

  n án sơ th m  

2. Về h n nh n: X   ho  y h n gi a  hị Nguyễn Thị Kim D và anh 

Nguyễn Thành C. 
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3  Về  on  hung: Giao  ho  hị Nguyễn Thị Kim D tr   tiếp nu i  ưỡng 

cháu Nguyễn Nhật L, sinh ngày 08/01/2013; giao cho anh Nguyễn Thành C tr   

tiếp nu i  ưỡng  háu Nguyễn Hương D, sinh ngày 21/01/2004. Hai bên không 

ph i  ấp  ưỡng nu i  on  hung  ho nhau,  ó quyền, nghĩa v  thăm nom  on sau 

 hi  y h n,  h ng ai  ượ    n tr   

Chị Nguyễn Thị Kim D  ó trá h nhiệm giao  on  hung Nguyễn Hương D 

cho anh Nguyễn Thành C tr   tiếp nu i  ưỡng  

4  Về án phí: 

4.1  Án phí   n s  sơ th m: Chị Nguyễn Thị Kim D ph i nộp án phí  y 

hôn là 300.000  ồng  ượ  trừ vào s  tiền tạm ứng án phí  à 300 000  ồng  ã 

nộp theo Biên  ai thu s  0001415 ngày 19/12/2018  ủa Chi     Thi hành án   n 

s  huyện Xu n Trường,  hị Nguyễn Thị Kim D  ã nộp  ủ án phí  y h n 

4 2  Án phí   n s  ph   th m:Anh Nguyễn Thành C ph i nộp 300 000 

 ồng ( a trăm ngàn  ồng) án phí   n s  ph   th m,  ượ    i trừ với s  tiền 

300 000  ồng tạm ứng án phí ph   th m anh C  ã nộp theo  iên  ại s  0001458 

ngày 01/3/2019  ủa Chi     Thi hành án   n s  huyện Xu n Trường. Anh 

Nguyễn Thành C  ã nộp  ủ án phí   n s  ph   th m  

B n án ph   th m  ó hiệu     thi hành  ể từ ngày tuyên án  

Trường hợp b n án  ượ  thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân s  th  người  ược thi hành án dân s , người ph i thi hành án dân s  có 

quyền tho  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại  á   iều 6, 7, và 9 Luật Thi 

hành án dân s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh tại  iều 30 

Luật thi hành án dân s . 

 

Nơi nhận: 

- VKS t nh NĐ 

- TAND huyện Xu n Trường; 

- Chi     THADS huyện Xu n Trường; 

- Cá   ương s ; 

- Lưu HS, tòa DS  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Mai Hương 

 
 

(Đã   ) 


